
UBND XÃ IA O CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
CHỐNG DỊCH COVID-19 

   

   
     

Số: /KH-BCĐ Ia O, ngày   tháng   năm 2023 
 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 AstraZeneca 

đợt 01 năm 2023.  
 

 

Thực hiện kế hoạch số 02/KH- BCĐ ngày 09 tháng 01 năm 2022 của BCĐ 

phòng chống dịch Covid-19 huyện Chư Prông . 
 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã Ia O triển khai thực hiện tiêm 
vắc xin Astrazeneca tiêm mũi cơ bản 1,2,3, mũi nhắc lần 1, mũi nhắc lần 2 cho tất cả 

công dân đối tượng trên 18 tuổi đang cư trú trên địa bàn xã Ia O đợt 01/2023. 
 

I. MỤC TIÊU 
 

Hoạt động tiêm chủng thực hiện theo Kế hoạch đã được Ban Chỉ đạo phòng, 
chống dịch COVID-19 huyện Chư Prông phê duyệt. 
 

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 
 

1. Vắc xin, đối tượng, phạm vi, thời gian, địa điểm triển khai: 
 

1.1. Vắc xin: 
 

Theo Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 09 tháng 01 năm 2022 của của BCĐ 
phòng chống dịch Covid-19 huyện Chư Prông 
 

Vắc xin (AstraZeneca): 
 

Số liều nhận : 70 liều (10 liều/ lọ; lô: A2013, HSD 01/02/2023). 
 

1.2. Đối tượng triển khai 
 

* Tiêm liều cơ bản và Mũi nhắc lại lần 1, lần 2: Đối tượng trên 18 

tuổi + Liều nhắc lại lần 1 ( sau liều cơ bản). 
 

+ Liều nhắc lại lần 2 ( sau liều nhắc lần 1). 
 

- Theo hướng dẫn Công văn 3309 của Bộ Y tế. 
 

Astrazeneca tiêm nhắc lần 1, lần 2 cho đối tượng đã tiêm 3 mũi cơ bản và đã tiêm 
mũi nhắc lần 1 bằng vắc xin Abdala, Astrazeneca, Pfizer, Modernal, Verocel. 
 

1.3. Phạm vi triển khai: toàn xã. 
 

1.4. Thời gian, địa điểm: 
 

Thời gian: 
 

+ Triển khai kết thúc trước ngày 30/01/2023. 
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- Địa điểm và thời gian tiêm cụ thể: 
 

Tên làng 
Đôi 

Thời gian tiêm Địa điểm tiêm 
tượng    

    

Làng Grang 177 
07 giờ đến 11 giờ 

Nhà Sinh hoạt cộng đồng 
ngày 11/01/2023    

    

Làng Kro 109 
13 giờ đến 17 giờ 

Nhà Sinh hoạt cộng đồng 
ngày 11/01/2023    

    

Làng Tung 122 
13 giờ đến 17 giờ 

Nhà Sinh hoạt cộng đồng 
ngày 11/01/2023    

    

Làng La 152 
07 giờ đến 11 giờ 

Nhà Sinh hoạt cộng đồng 
ngày 12/01/2023    

    

Làng Sung O- Bòng nga 219 
13 giờ đến 17 giờ 

Nhà Sinh hoạt cộng đồng 
ngày 12/01/2023    

     

(*) Lưu ý: sẽ tổ chức tiêm theo thứ tự, hết vắc xin tại làng nào là dừng tại làng 

đó và sẽ tiếp tục triển khai khi có vắc xin 
 

2.Tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản, phân phối vắc xin, vật tư: 
 

Theo Kế hoạch đã được phê duyệt. 
 

3. Tập huấn cho cán bộ y tế về triển khai vắc xin phòng COVID-19: 
 

Cán bộ tham gia tiêm chủng đã được tập huấn. 
 

4. Truyền thông về triển khai vắc xin phòng COVID-19 
 

- Thời gian thực hiện: Trước, trong và sau khi triển khai tiêm chủng. 
 

5. Tổ chức tiêm chủng 
 

5.1. Xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa phương: 
 

Thực hiện các quy trình lập kế hoạch, tổ chức tiêm chủng, theo dõi sau tiêm, 
ứng dụng CNTT theo các hướng dẫn của TTYT và Tiểu ban Ứng dụng CNTT và 

Truyền thông của Ban Chỉ đạo tiêm chủng huyện Chư Prông. 
 

5.2. Đơn vị tổ chức tiêm chủng 
 

Đảm bảo an toàn trong tiêm chủng và hạn chế các sự cố trong tiêm chủng. 
 

6. Kế hoạch buổi tiêm chủng: 
 

Đảm bảo trong phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định 
 

 Lưu ý: Lập danh sách theo biểu mẫu do Bộ Y tế ban hành và điền các nội 
dung, thông tin cá nhân vào phiếu trước khi tiêm và được sự đồng ý của người được 
tiêm và người giám hộ trẻ.

 

7. Công tác đảm bảo tiêm chủng 
 

- Đảm bảo vệ sinh phòng chống dịch 
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- Giám sát điểm tiêm chủng 
 

- Quản lý bơm kim tiêm và rác thải y tế sau buổi tiêm 
 

- Hàng ngày báo cáo kết quả triển khai tiêm chủng và phản ứng sau tiêm về 
Trung tâm Y tế huyện. 
 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 
 

1. Uỷ ban nhân dân xã: 
 

- Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm thông báo các đơn vị tham gia và chỉ đạo 

Thành viên BCĐ phụ trách các làng phối hợp cùng Hệ thống chính trị làng và cán bộ 
y tế tổ chức điểm tiêm phòng vắc xin COVID-19 . 
 

- Chỉ đạo các Tổ ứng dụng công nghệ thực hiện nhập liệu tại các điểm tiêm của 
20 xã thị trấn kết thúc ngày nào đẩy lên cổng thông tin ngày đó tránh để tồn đọng 
sang ngày hôm sau.  

- Chỉ đạo Trạm Y tế chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất liên quan phục vụ 
quá trình tiêm chủng.  

- Thông báo và lập danh sách, điền đầy đủ các thông tin theo biểu mẫu.  
- Phân công cán bộ tham gia hướng dẫn người tiêm chủng điền các phiếu tiêm, 

thực hiện 5K tại buổi tiêm chủng.  
- Chỉ đạo cán bộ văn hóa tuyên truyền về lợi ích tiêm vắc xin phòng COVID–19, 

các phản ứng bất lợi sau tiêm chủng trên hệ thống Đài phát thanh xã.  
2. Trạm Y tế xã: 

- Thực hiện tiếp nhận, bảo quản, phân phối vắc xin đúng theo quy định.  
- Cử cán bộ Y bác sỹ, nhân viên y tế của TrạmY tế giám sát, hướng dẫn, hỗ trợ 

chuyên môn, nhập liệu lên phần “tiemchungcovid19.moh.gov.vn” trong quá trình 
tiêm vắc xin tại Trạm.  

- Thành lập Tổ cấp cứu, phản ứng nhanh để xử lý tình huống.  
- Báo cáo hàng ngày kết quả triển khai tiêm vắc xin COVID–19 trước 15h30 về 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật huyện.  
3. Công chức Văn hóa – Thông tin:  
- Phối hợp với Trạm Y tế tổ chức truyền thông, giáo dục sức khỏe về Kế hoạch 

sử dụng vắc xin phòng COVID–19 trên địa bàn xã. Thường xuyên kiểm tra, giám sát 
công tác truyền thông tại làng, khu dân cư.  

Trên đây là Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin Covid-19 đợt 01 năm 2023 trên 

địa bàn xã Ia O.. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 bàn xã Ia O yêu cầu 
Trạm Y tế xã, 05 làng và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.  

TRƯỞNG BAN  

Nơi nhận:  

- BCĐ huyện (báo cáo);  
- TTYT huyên (báo cáo); 

- TT.Đảng ủy (B/c); 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- BCĐ PC dịch Covid- 19 xã; 

- 04 làng, đơn vị;  
- Lưu: VT, BCĐ. 

Ngô Văn Trường 
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PHÂN PHỐI VẮC XIN TIÊM PHÒNG COVID-19 (Astrazeneca) 
(Kèm theo Kế hoạch số /KH-BCĐ ngày 6/1/2023 của Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch COVID-19 huyện) 
 

 

  đối Vắc xin     

  tượn Astrazeneca 10 
Bơm Hộp 

  
  

g 18 liều/ lọ 
  

STT Địa phương tiêm an Lịch tiêm địa điểm 
tuổi 

 

   
1ml toàn 

  
  

trở liều 
  

      

  lên      

1 Trạm y tế thị trấn 5948 100 100 1 9/1/2023-30/1/2023 Tại trạm y tế 
        

2 Ia Phìn 4036 80 80 1 9/1/2023-30/1/2023 Tại trạm y tế 
        

3 Ia O 2512 70 70 1 9/1/2023-30/1/2023 Tại trạm y tế 
        

4 Bàu Cạn 4351 80 80 1 9/1/2023-30/1/2023 Tại trạm y tế 
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5 Thăng Hưng 4800 100 100 1 9/1/2023-30/1/2023 Tại trạm y tế 
        

6 Ia Me 3236 70 70 1 9/1/2023-30/1/2023 Tại trạm y tế 
        

7 Ia Bòong 4454 100 100 1 9/1/2023-30/1/2023 Tại trạm y tế 
        

8 Ia Pia 4154 100 100 1 9/1/2023-30/1/2023 Tại trạm y tế 
        

9 Ia Ga 2723 100 100 1 9/1/2023-30/1/2023 Tại trạm y tế 
        

10 Bình Giáo 4215 100 100 1 9/1/2023-30/1/2023 Tại trạm y tế, 
        

11 Ia Piơr 6364 100 100 1 9/1/2023-30/1/2023 Tại trạm y tế, 
        

12 Ia Lâu 6964 100 100 1 9/1/2023-30/1/2023 Tại trạm y tế, 
        

13 Ia Púch 2674 100 100 1 9/1/2023-30/1/2023 Tại trạm y tế, 
        

14 Ia Vê 4102 100 100 1 9/1/2023-30/1/2023 Tại trạm y tế, 
        

15 Ia Mơr 1461 60 60 0 9/1/2023-30/1/2023 Tại trạm y tế, 
        

16 Ia Băng 4196 70 70 1 9/1/2023-30/1/2023 Tại trạm y tế, 
        

17 Ia Drăng 4785 80 80 1 9/1/2023-30/1/2023 Tại trạm y tế, 
        

18 Ia Tôr 2755 60 60 1 9/1/2023-30/1/2023 Tại trạm y tế, 
        

19 Ia Bang 2626 60 60 1 9/1/2023-30/1/2023 Tại trạm y tế, 
        

20 Ia Kly 1804 60 60 0 9/1/2023-30/1/2023 Tại trạm y tế, 
        

 
Tổng cộng 

78.1 
1.690 1.690 18 

  
 

60 
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